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DANH SÁCH HỘ NGHÈO TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ NAM GIÚP ĐỠ
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi ở
	Phân công phụ trách
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Đinh Văn Điệp
	1990
	T.Ron2-Thôn 3-T.Nam
	CĐ-TCMTN
	Đã triển khai 
	Đợt 1 năm 2015: Công văn 739/UBND-VP ngày 28/10/2015 của UBND huyện Nam Trà My

	2
	Nguyễn Thành Điệp
	1990
	T.Ron2-Thôn 3-T.Nam
	BGH-TCMXH
	Đã triển khai
	

	3
	Phạm Hồng Nam
	1975
	MDí 1-Thôn 1-Trà Nam
	CĐ-TCMTN
	Đã triển khai 
	Đợt 1 năm 2016: Công văn số 134/UBND-LĐTBXH ngày 17/3/2016 của UBND huyện Nam Trà My

	4
	Nguyễn Văn Mạnh
	1991
	MDí 1-Thôn 1-Trà Nam
	HT-TVP
	Đã triển khai 
	

	5
	Hồ Văn Luấn
	1989
	MDí 1-Thôn 1-Trà Nam
	TCMXH
	Đã triển khai 
	

	6
	Hồ Văn Giáp
	1988
	MLiệt 2- Thôn 4- T. Nam
	TCMTN
	Chưa nắm tình hình hộ
	Đợt 1 năm 2017: Công văn số ………………… của UBND huyện Nam Trà My

	7
	Hồ Văn Đen
	1990
	MLiệt 1- Thôn 4- T. Nam
	HT-TVP
	Chưa nắm tình hình hộ
	

	8
	Đinh Ngọc Vang
	1981
	MLiệt 1- Thôn 4- T. Nam
	TCMXH
	Chưa nắm tình hình hộ
	

	9
	Nguyễn Trung Niêng
	1981
	MLiệt 1- Thôn 4- T. Nam
	CĐ
	Chưa nắm tình hình hộ
	


 

HIỆU TRƯỞNG
THEO DÕI GIÚP NGHÈO NĂM 2015,2016,2017

	TT
	Tên hộ
	Năm sinh
	Địa chỉ
	Số nhân khẩu
	Số lao động chính
	Nguồn, mức thu nhập chính
	Tình hình kinh tế hiện nay
	Tình hình vay vốn sản xuất
	Tiền gửi ngân hàng
	Kế hoạch sản xuất, chăn nuôi thời gian tới
	Người phụ trách giúp nghèo
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Thu nhập từ phụ cấp, lương
	Trồng trọt: Cây gì, diện tích
	Chăn nuôi
	Đã vay, số tiền
	Đã đầu tư làm gì
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bò, trâu
	Heo, dê
	Gà, vịt…
	
	
	
	
	
	

	1
	Đinh Văn Điệp
	1990
	T.Ron2-T3
	4 (2 con nhỏ)
	2
	Sản xuất, chăn nuôi
	0
	-1 hecta keo
- 200 cây chuối

-700 cây quế (mới trồng)

- Trồng rau

- Trồng lúa, sắn, bắp (dư ăn)

	2 con bò cái
	1 con dê đực
	-1 con heo

-20 con gà, vịt
100 cá rô phi
	23 triệu
	-Mua 1 con bò cái
-Mua 2 con dê

-Mua cá giống, keo, rau
	0
	-Trồng keo, chuối, cây dược liệu, rau
- Nuôi dê, heo, gà, vịt
	CĐ-TCMTN
	

	2
	Ng Thành Điệp
	1990
	T.Ron2-T3
	4 (2 con nhỏ)
	2
	Sản xuất, chăn nuôi
	0
	-Trồng sâm 10 tr
-5000 cây keo

-300 cây chuối

-700 cây quế (mới trồng)

- Trồng rau

- Trồng lúa, sắn, bắp (dư ăn)

	1 con bò cái
	
	-10 con gà vịt
-80 cá
	23 triệu
	-Trồng sâm 10tr
-Mua 1 con bò cái

-Mua cá giống, keo, rau
	0
	-Trồng keo, chuối, cây dược liệu, rau
- Nuôi dê,heo, gà, vịt
	BGH-TCMXH
	Chết 5 con dê

	3
	Phạm Hồng Nam
	1975
	M.Dí1-T1
	5 (2 Con nhỏ)
	2
	Sản xuất, chăn nuôi, PC thôn trưởng
	800.000đ/tháng (T.trưởng)
	-Sâm trồng 35 tr.

- Keo 5000 cây

-100 cây chuối

-1000 cây quế

-900 cây tre,mít

- Trồng lúa, sắn, bắp (dư ăn)
	2 con trâu
	5 con heo
	20 con gà,vịt 
	23 triệu
	Trồng sâm 23 triệu
	50 triệu
	-Trồng sâm, keo, chuối
	CĐ-TCMTN
	

	4
	Ng Văn Mạnh
	1991
	M.Dí1-T1
	4 (2con nhỏ)
	2
	Sản xuất, chăn nuôi
	0
	- 3 hecta keo

- 300 cấy chuối

- 1000 cây quế

- Trồng lúa, sắn, bắp (đủ ăn)
	2 con bò cái
	0
	10 con gà, vịt
	23 triệu
	Mua 2 bò cái 19 triệu
	0
	-Trồng keo, chuối, cây dược liệu

- Nuôi bò, dê
	HT-TVP (Dũng, Sinh, Thương)
	

	5
	Hồ Văn Luấn
	1989
	M.Dí1-T1
	4 (2 con nhỏ)
	
	Sản xuất, chăn nuôi
	0
	- Sâm (10 triệu)
- 1 hecta keo

- 100 cấy chuối

- 1000 cây quế

- Trồng lúa, sắn, bắp (đủ ăn)
	1 con bò cái
	0
	10 
	23 triệu
	Trồng sâm 10tr, mua 1 con bò cái 13tr.
	0
	-Trồng keo, chuối, cây dược liệu

- Nuôi bò, dê
	TCMXH
	

	6
	Hồ Văn Giáp
	1988
	MLiệt2-T4
	5
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chưa triển khai

	7
	Hồ Văn Đen
	1990
	MLiệt1-T4
	4
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chưa triển khai

	8
	Đinh Ngọc Vang
	1981
	MLiệt1-T4
	4
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chưa triển khai

	9
	Nguyễn Trung Niêng
	1981
	MLiệt1-T4
	6
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chưa triển khai


Thống kê từ thực tế hiện có của hộ gia đình giúp nghèo
